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THƯ MỤC SÁCH MỚI 
ĐỢT 1  - THÁNG 9/2023 

 
1.   Kiến thức gia đình số 28(1324) . - H. : Nông nghiệp Việt Nam ,2023 , 29cm 
T.28(1324), 46tr     
 050    / PM : MM.017044 
 
2.   Kiến thức gia đình số 29 (1325) . - H. : Nông nghiệp Việt Nam ,2023 , 29cm 
T.29(1325), 46tr     
 050    / PM : MM.017045 
 
3.   Kiến thức gia đình số 30 (1326) . - H. : Nông nghiệp Việt Nam ,2023 , 29cm 
T.30(1326), 46tr     
 050    / PM : MM.017142 
 
4.   Kiến thức gia đình số T.31 (1327) . - H. : Nông nghiệp Việt Nam ,2023 , 29cm 
T.31(1327), 46tr     
 050    / PM : MM.017143 
 
5.   Kiến thức gia đình số T.32 (1328) . - H. : Nông nghiệp Việt Nam ,2023 , 29cm 
T.32(1328), 46tr     
 050    / PM : MM.017210 
 
6.  DUY TRINH. Giải mã bí mật 12 chòm sao  : Vòng tròn hoàng đạo Horoscope / Duy Trinh, 

Thùy Hương. - H. : Phụ Nữ Việt Nam,2022. - 64tr , 21cm     
 133.5    / PM : MM.017058 
 
7.  TONY BUỔI SÁNG. Trên đường băng  / Tony Buổi Sáng. - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - 

308tr , 20cm  
Tóm tắt :    Chia sẻ các kỹ năng giúp các bạn thanh thiếu niên thành công hơn 

trong cuộc sống như một hành trình chuẩn bị hành trang đến ở phòng chờ sân bay và lên máy 
bay  

 158.1   PD : DV.080983 / PM : MM.017089 
 
8.  TRƯƠNG THIẾT THÀNH. Đại bàng có khi bay thấp hơn gà  / Trương Thiết Thành. - H. : 

Hồng Đức,2021. - 156tr , 21cm  
Tóm tắt :    Con người sống trên đời, cũng nên giống loại kiến bò về phía trước 

bằng mọi khả năng của mình. Trên đường đi, tự nhiên ta sẽ để lại dấu chân phía sau mình. Đó 
chính là căn đế giá trị đời người.  

 158.1    / PM : MM.017040 
 
9.  TRƯƠNG THIẾT THÀNH. Không chiến thắng thì không thể sinh tồn  / Trương Thiết Thành. 

- H. : Hồng Đức,2021. - 156tr , 21cm  
Tóm tắt :    Anh hùng thật sự là người có thể đưa ra phương châm chính xác trong 

thời khắc quyết định, có hành động quyết đoán, giải quyết được tình hình cấp bách.  
 158.1    / PM : MM.017041 
 
10.  TRƯƠNG THIẾT THÀNH. Mở đường cho mình  / Trương Thiết Thành. - H. : Hồng 

Đức,2021. - 156tr , 21cm  
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Tóm tắt :    Những người thành công đều là những người có mục tiêu riêng rõ ràng, 
chứ không phải những người chỉ biết bước đi theo bước đi của người khác, như vậy mới có 
thể có con đường riêng cho mình.  

 158.1    / PM : MM.017042 
 
11.  LÊ QUANG. Ba người con yêu nhất  / Lê Quang. - H. : Hồng Đức,2020. - 160tr , 21cm     
 158.2    / PM : MM.017055 
 
12.  LÊ QUANG. Mẹ vòng tay ấm áp của con  / Lê Quang. - H. : Hồng Đức,2020. - 160tr , 21cm     
 158.2    / PM : MM.017054 
 
13.  THIÊN VŨ. Trí huệ làm nên con người  : Trưởng thành cùng bạn / Thiên Vũ. - H. : Phụ Nữ 

Việt Nam,2022. - 198tr , 21cm     
 170    / PM : MM.017056 
 
14.  SEO JI-WON. Câu chuyện về tương lai  : Cùng em tìm hiểu về cách mạng công nghiệp 4.0 và 

nghề nghiệp tương lai gần / Seo Ji-won. - H. : Công Thương,2022. - 180tr , 23cm     
 331.7    / PM : MM.017051 
 
15.  CHU NHẤT PHÀM . Trẻ thông minh học tập như thế nào?  / Chu Nhất Phàm . - H. : Phụ 

Nữ Việt Nam,2023. - 248tr , 21cm     
 371.3    / PM : MM.017052 
 
16.  PHONG ẢNH. Trẻ thông minh ghi nhớ như thế nào?  / Phong ảnh. - H. : Phụ Nữ Việt 

Nam,2023. - 208tr , 21cm     
 371.3    / PM : MM.017053 
 
17.  CHU CHÍNH MINH. Điềm số không phải là tất cả  / Chu Chính Minh, Lý Thừa Vận. - H. : 

Phụ Nữ Việt Nam,2020. - 246tr , 21cm  
Tóm tắt :    Sách nói về các quan niệm giáo dục và phương châm chỉ đạo của thầy 

Chu đối với học sinh, đan xen những mẩu chuyện trong cuộc sống và những câu chuyện nhỏ 
giữa thầy trò. Mỗi học sinh đều là một ngôi sao, và người thầy sẽ dạy dỗ ra được những ngôi 
sao lấp lánh.  

 371.3    / PM : MM.017043 
 
18.   Lớp học tự tin  : Dành cho trẻ độ tuổi 6+ / Lời: Lee Jung Ho, Minh họa: Bang In Young. - H. : 

Lao Động,2022. - 140tr , 20cm     
 372.3    / PM : MM.017050 
 
19.  PHÚC HẢI. 109 truyện cổ tích Việt Nam và thế giới  / Phúc Hải tuyển chọn. - H. : Hồng 

đức,2022. - 240tr , 21cm     
 398.2   PD : DV.080978 / PM : MM.017081 
 
20.  PHÚC HẢI. 109 truyện cổ tích về lòng hiếu thảo  / Phúc Hải tuyển chọn. - H. : Hồng 

đức,2022. - 222tr , 21cm     
 398.2   PD : DV.080979 / PM : MM.017082 
 
21.  PHÚC HẢI. 109 truyện cổ tích về tình yêu thương  / Phúc Hải tuyển chọn. - H. : Hồng 

đức,2022. - 192tr , 21cm     
 398.2   PD : DV.080980 / PM : MM.017083 
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22.  AFANASYEV, ALEXANDER. Truyện cổ dân gian Nga  / Alexander Afanasyev. - H. : Dân 
trí,2022. - 198tr , 21cm  

Tóm tắt :              
 398.20947   PD : DV.080976 / PM : MM.017066 
 
23.  DƯƠNG THU ÁI. Trí tuệ của người xưa  / Dương Thu ái, Nguyễn Kim Hanh. - Tái bản. - H. 

: Văn học,2022. - 256 , 21cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu trí tuệ người Châu á từ Trung Quốc thời xuân thu chiến quốc 

đến thời Tần, Hán, Tam Quốc, Tấn, Nam Bắc triều....  
 398.20951   PD : DV.081096 / PM : MM.017196 
 
24.  PHÚC HẢI . 365 truyện cổ tích Việt Nam  / Phúc Hải tuyển chọn. - H. : Hồng đức,2022. - 

360tr , 21cm     
 398.209597   PD : DV.080981 / PM : MM.017085 
 
25.  NGUYỄN VĂN NGỌC . Truyện cổ nước Nam (Quyển Hạ)  : Muông chim / Nguyễn Văn 

Ngọc . - H. : Văn học ,2022. - (Tủ sách đời người). - 297tr , 21cm  
Tóm tắt :              

 398.209597   PD : DV.080974 / PM : MM.017064 
 
26.  NGUYỄN VĂN NGỌC . Truyện cổ nước Nam (Quyển Thượng)  : Người ta / Nguyễn Văn 

Ngọc . - H. : Văn học ,2022. - (Tủ sách đời người). - 274tr , 21cm  
Tóm tắt :              

 398.209597   PD : DV.080975 / PM : MM.017065 
 
27.  VÂN ANH. 109 truyện cười Việt Nam  / Vân Anh tuyển chọn. - H. : Hồng đức,2022. - 252tr , 

21cm     
 398.209597   PD : DV.081112 / PM : MM.017185 
 
28.  PHÚC HẢI. 108 truyện cổ tích Việt Nam đặc sắc  / Phúc Hải tuyển chọn. - H. : Hồng 

đức,2022. - 232tr , 21cm     
 398.209597   PD : DV.080977 / PM : MM.017084 
 
29.   Khi tớ lên 9  : Cuốn từ điển của tớ / Lời: Park Sung-woo, Minh họa: Kim Hyo-eun. - H. : Hà 

Nội,2023. - 128tr , 21cm     
 413    / PM : MM.017049 
 
30.   Khi tớ lên 9  : Từ điển cảm giác / Lời: Park Sung-woo, Minh họa: Kim Hyo-eun. - H. : Hà 

Nội,2023. - 168tr , 21cm     
 413    / PM : MM.017048 
 
31.   Khi tớ lên 9  : Từ điển cảm xúc / Lời: Park Sung-woo, Minh họa: Kim Hyo-eun. - H. : Hà 

Nội,2023. - 168tr , 21cm     
 413    / PM : MM.017047 
 
32.   Khi tớ lên 9  : Từ điển chung sống / Lời: Park Sung-woo, Minh họa: Kim Hyo-eun. - H. : Hà 

Nội,2023. - 168tr , 21cm     
 413    / PM : MM.017046 
 
33.   Tại sao máu màu đỏ?  : Với 200 câu hỏi đáng kinh ngạc về cơ thể người . - H. : Hà Nội,2022. 

- (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 143tr , 28cm     
 612    / PM : MM.017022 
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34.  NGUYỄN HƯỚNG DƯƠNG. Đứng dậy và bước đi  / Nguyễn Hướng Dương. - Tái bản lần 3. 

- Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - 224tr , 21cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu những câu chuyện về kỹ năng sống, nghị lực sống phi 

thường như té ngã, một thế giới mở ra, ánh sáng nhiệm mầu, tự sự và lời kết...  
 646.7   PD : DV.081111 / PM : MM.017168 
 
35.  IMAS, SARA . Vô cùng tàn nhẫn vô cùng yêu thương Tập 1  / Sara Imas. - H. : Dân trí,2022 

, 23cm 
T.1, 412tr  

Tóm tắt :    Trình bày phương pháp dạy con của người Do Thái & bài học về tình 
yêu thương được đặt đúng chỗ...  

 649   PD : DV.081065 / PM : MM.017161 
 
36.  IMAS, SARA . Vô cùng tàn nhẫn vô cùng yêu thương Tập 2  / Sara Imas. - H. : Dân trí,2022 

, 23cm 
T.2, 280tr  

Tóm tắt :    Trình bày phương pháp dạy con của người Do Thái & bài học về tình 
yêu thương được đặt đúng chỗ...  

 649   PD : DV.081066 / PM : MM.017162 
 
37.  IMAS, SARA . Vô cùng tàn nhẫn vô cùng yêu thương Tập 3  / Sara Imas. - H. : Dân trí,2022 

, 23cm 
T.3, 248tr  

Tóm tắt :    Trình bày phương pháp dạy con của người Do Thái & bài học về tình 
yêu thương được đặt đúng chỗ...  

 649   PD : DV.081067 / PM : MM.017163 
 
38.  IMAS, SARA . Vô cùng tàn nhẫn vô cùng yêu thương Tập 4  / Sara Imas. - H. : Dân trí,2022 

, 23cm 
T.4, 248tr  

Tóm tắt :    Trình bày phương pháp dạy con của người Do Thái & bài học về tình 
yêu thương được đặt đúng chỗ...  

 649   PD : DV.081068 / PM : MM.017164 
 
39.  PHAN VĂN TRƯỜNG. Không có đỉnh quá cao  : Từ làng quê bước ra chinh phục thế giới / 

Phan Văn Trường. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - 220tr , 21cm     
 650.1   PD : DV.081082 / PM : MM.017191 
 
40.   Beethoven - Nhà sọan nhạc cổ điển vĩ đại thế giới  / Ramus Hoài Nam biên soạn. - H. : 

Thanh niên,2023. - (Kể chuyện cuộc đời các thiên tài). - 170tr , 21cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu những câu chuyện về tuổi thơ, những năm tháng trưởng 

thành cùng quá trình sáng tác những kiệt tác âm nhạc bất hủ của Beethoven...  
 780.09    / PM : MM.017039 
 
41.  PHAN DANH HIẾU. Cẩm nang luyện thi quốc gia - Ngữ Văn   : Biên soạn theo cấu trúc đề 

thi mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Phan Danh Hiếu. - H. : Đại học Quốc gia ,2019. - 
536tr , 24cm     

 807   PD : DL.018652 / PM : MM.017166 
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42.  NGUYỄN THÀNH HUÂN. Cẩm nang chinh phục kỳ thi vào 10 Ngữ Văn  : Dành cho các 
em học sinh - Tài liệu tham khảo cho phụ huynh và giáo viên / Nguyễn Thành Huân. - H. : 
Dân trí,2022. - 432tr , 27cm     

 807   PD : DL.018651 / PM : MM.017165 
 
43.  STOWE, HARRIET BEECHER. Túp lều Bác Tôm  / Harriet Beecher Stowe. - H. : Văn 

học,2022. - 490tr , 21cm     
 813   PD : DV.081100 / PM : MM.017213 
 
44.  NAYERI, DANIEL. Truyện buồn chẳng có thật đâu (thật đấy)  / Daniel Nayeri. - H. : Kim 

đồng,2022. - 424tr , 21cm     
 813   PD : DV.081102 / PM : MM.017171 
 
45.  HEMINGWAY, ERNEST. Ông già và biển cả  / Ernest HemingWay. - H. : Hà Nội,2021. - 

108tr , 21cm     
 813   PD : DV.081104 / PM : MM.017180 
 
46.  SANDFORD, JOHN. Con mồi hoa lệ  / John Sandford. - H. : Thanh niên,2022. - 406tr , 24cm  

Tóm tắt :              
 813   PD : DL.018650 / PM : MM.017069 
 
47.  GREEN, JOHN. Hãy để tuyết rơi  : Let it snow / John Green, Maureen Johson, Lauren 

Myracle. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - 260tr , 20cm     
 813   PD : DV.080994 / PM : MM.017102 
 
48.  BACH, RICHARD. Chàng hải âu kỳ diệu  / Richard Bach . - H. : Văn học,2022. - (Tủ sách 

đời người). - 164tr , 21cm     
 813   PD : DV.081074 / PM : MM.017172 
 
49.  CHRISTIE, AGATHA. Đón ngọn triều dâng  = Taken at the flood / Agatha Christie. - TP. Hồ 

Chí Minh : Trẻ,2022. - 319tr , 20cm     
 823   PD : DV.081002 / PM : MM.017103 
 
50.  DOYLE, ARTHUR CONAN. Sherlock Holmes   : Công việc sau cùng của Holmes / Arthur 

Conan Doyle. - H. : Văn học ,2022. - 431tr , 21cm     
 823   PD : DV.080970 / PM : MM.017080 
 
51.  DOYLE, ARTHUR CONAN. Sherlock Holmes   : Bài toán tại cầu Thor / Arthur Conan 

Doyle. - H. : Văn học ,2022. - 439tr , 21cm     
 823   PD : DV.080969 / PM : MM.017079 
 
52.  ROWLING, J.K. Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa  = Harry Potter and The cursed child  

: Phần một và phần hai / J.K Rowling . - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - 371tr , 20cm     
 823   PD : DV.080973 / PM : MM.017063 
 
53.  ROWLING, J.K.. Harry Potter và Hòn đá phù thủy T.1  = Harry Potter and the Sorcerer's 

Stone / J.K. Rowling. - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ,2023 , 20cm 
T.1, 365tr     
 823   PD : DV.080971 / PM : MM.017061 
 
54.  ROWLING, J.K.. Harry Potter và Phòng chứa bí mật T.2  = Harry Potter and the Chamber 

of Secrets / J. K. Rowling . - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ,2022 , 20cm 
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T.2, 429tr     
 823   PD : DV.080972 / PM : MM.017062 
 
 
55.  HAIG, MATT. Evie và chuyến phiêu lưu ở rừng nhiệt đới  / Matt Haig. - H. : Lao 

Động,2022. - 104tr , 19cm     
 823    / PM : MM.017057 
 
56.  HAIG, MATT. Evie và chuyến phiêu lưu ở rừng nhiệt đới  / Matt Haig. - H. : Lao 

động,2002. - 104tr , 19cm     
 823   PD : DV.081037 / PM : MM.017094 
 
57.  RUGE, EUGEN. Khách sạn Metropol  : Tiểu thuyết / Eugen Ruge. - H. : Hội nhà văn,2022. - 

464tr , 24cm     
 833   PD : DL.018653 / PM : MM.017167 
 
58.  DINESEN, ISAK. Châu Phi nghìn trùng  / Isak Dinesen. - Tái bản lần thứ tư. - H. : Phụ nữ 

Việt Nam,2022. - 408tr , 24cm     
 839.813   PD : DL.018654 / PM : MM.017217 
 
59.  TORSRUD, OYSTEIN. Cơn bão  : Tiểu thuyết trinh thám / Oystein Torsrud. - H. : Văn 

học,2022. - 252tr , 21cm     
 839.82   PD : DV.081083 / PM : MM.017192 
 
60.   Victor Hugo - Cây đại thụ của nền văn học lãng mạng Pháp  / Ramus Hoài Nam biên soạn. 

- H. : Thanh niên,2023. - (Kể chuyện cuộc đời các thiên tài). - 170tr , 21cm  
Tóm tắt :    Trình bày cuộc đời và sự nghiệp đại văn hào Victor Hugo, từ những 

năm tháng ấu thơ không bình lặng đến những vinh quang và cay đắng suốt 19 năm...  
 840.92    / PM : MM.017038 
 
61.  DUMAS, ALEXANDRE. Trà hoa nữ  / Alexandre Dumas. - H. : Văn học,2022. - 284tr , 

21cm     
 843   PD : DV.081101 / PM : MM.017179 
 
62.  SAINT - EXUPÉRY, ANTOINE DE. Hoàng tử bé  / Antoine De Saint - Exupéry. - H. : Phụ 

Nữ Việt Nam,2022. - 168tr , 18cm     
 843    / PM : MM.017059 
 
63.  MALOT, HECLOR. Không gia đình  / Heclor Malot . - H. : Hồng đức,2022. - 548tr , 21cm     
 843   PD : DV.081046 / PM : MM.017067 
 
64.  TAGORE, RABINDRANATH . Những bài thơ  / Rabindranath Tagore. - H. : Kim 

Đồng,2022. - 152tr , 19cm     
 891.41   PD : DV.081110 / PM : MM.017189 
 
65.  OSTROVSKY, NIKOLAI A.. Thép đã tôi thế đấy  / Nikolai A. Ostrovsky . - H. : Văn 

học,2022. - 592tr , 21cm     
 891.73   PD : DV.081099 / PM : MM.017218 
 
66.  MACUROVÁ, KATARÍNA. Hạt giống của Mặt Trăng  / Katarína Macurová. - H. : Thanh 

niên,2022. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 39tr , 26cm     
 891.73    / PM : MM.017008 
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67.  GIBRAN, KAHLIL. Uyên ương gãy cánh  / Kahlil Gibran. - H. : Dân trí,2022. - (Tủ sách đời 

người). - 152tr , 21cm     
 892.73   PD : DV.081075 / PM : MM.017178 
 
68.  KHÁNH SƠN. Ngàn câu hỏi trong tim  : Sống thanh thản tâm tĩnh, sống vui tâm an / Khánh 

Sơn. - H. : Hồng đức,2022. - 412tr , 21cm     
 895.13   PD : DV.081040 / PM : MM.017107 
 
69.  RYU MURAKAMI. Màu xanh trong suốt  / Ryu Murakami. - H. : Dân trí,2022. - 184tr , 

21cm     
 895.63   PD : DV.081007 / PM : MM.017076 
 
70.  MAKI RIEKO. Chuyện thường ngày của ông tướng tiểu học  / Maki Rieko. - H. : Lao 

Động,2022. - 164tr , 21cm     
 895.63    / PM : MM.017060 
 
71.  GU GYUNG-SEON. Ngày hôm nay cũng không quá tệ  : Mỗi ngày trôi qua đều là món quà 

vô giá / Gu Gyung-Seon. - Thanh Hóa : Thanh Hóa,2022. - 272tr , 21cm     
 895.73   PD : DV.080998 / PM : MM.017095 
 
72.  JANG RYU JIN. Niềm vui và nỗi buồn của công việc  : Tập truyện ngắn / Jang Ryu Jin. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - 292tr , 20cm     
 895.73   PD : DV.080984 / PM : MM.017101 
 
73.   Lục Vân Tiên và những vấn đề về Nguyễn Đình Chiểu  / Phan Văn Hùm, Thu Giang 

Nguyễn Duy Cần, Thuần Phong.... - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - 352tr , 23cm     
 895.92212   PD : DL.018655 / PM : MM.017216 
 
74.  HOÀI THANH . Thi nhân Việt Nam  / Hoài Thanh, Hoài Chân. - H. : Văn học,2022. - 408tr , 

21cm     
 895.922132   PD : DV.081085 / PM : MM.017209 
 
75.  TRANG Y HẠ. Vẽ lại châu thân  : Thơ / Trang Y Hạ. - H. : Hội nhà văn,2022. - 372tr , 21cm     
 895.922134   PD : DV.081070 / PM : MM.017170 
 
76.   Truyện ngắn đặc sắc 2022 . - H. : Văn học,2022. - 264tr , 21cm     
 895.9223   PD : DV.081003 / PM : MM.017111 
 
77.  HOÀNG KHÁNH DUY. Cõi người mắc cạn  / Hoàng Khánh Duy. - Tp.Hồ Chí Minh : 

Trẻ,2022. - (Văn học tuổi 20). - 136tr , 20cm     
 895.9223   PD : DV.081108 / PM : MM.017176 
 
78.  NAM CAO. Đời thừa  : Tập truyện ngắn / Nam Cao. - Tái bản. - H. : Văn học,2022. - (Danh 

tác Việt Nam). - 232tr , 21cm     
 895.922332   PD : DV.081091 / PM : MM.017206 
 
79.  NAM CAO. Sống mòn  : Tiểu thuyết / Nam Cao. - Tái bản. - H. : Văn học,2022. - (Danh tác 

Việt Nam). - 288tr , 21cm     
 895.922332   PD : DV.081097 / PM : MM.017201 
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80.  NGUYỄN CÔNG HOAN. Lá ngọc cành vàng  / Nguyễn Công Hoan. - Tái bản. - H. : Hội nhà 
văn,2008. - (Danh tác Việt Nam). - 196tr , 21cm     

 895.922332   PD : DV.081092 / PM : MM.017207 
 
81.  NGUYỄN CÔNG HOAN. Người ngựa ngựa người  : Tập truyện ngắn / Nguyễn Công Hoan. - 

Tái bản. - H. : Văn học,2022. - 308tr , 21cm     
 895.922332   PD : DV.081093 / PM : MM.017204 
 
82.  NHẤT LINH. Gánh hàng hoa  / Nhất Linh, Khái Hưng. - H. : Văn học,2022. - 226tr , 21cm     
 895.922332   PD : DV.081081 / PM : MM.017198 
 
83.  NHẤT LINH. Tuyển tập Nhất Linh - Khái Hưng  / Nhất Linh, Khái Hưng. - Tái bản. - H. : 

Văn học,2022. - 680tr , 21cm     
 895.922332   PD : DV.081098 / PM : MM.017214 
 
84.  VŨ TRỌNG PHỤNG. Cơm thầy cơm cô và cạm bẫy người  / Vũ Trọng Phụng. - H. : Văn 

học,2022. - (Danh tác Việt Nam). - 192tr , 21cm     
 895.922332   PD : DV.081090 / PM : MM.017203 
 
85.  VŨ TRỌNG PHỤNG. Dứt tình  / Vũ Trọng Phụng. - Tái bản. - H. : Văn học,2022. - 164tr , 

21cm     
 895.922332   PD : DV.081089 / PM : MM.017202 
 
86.  VŨ TRỌNG PHỤNG. Giông tố  / Vũ Trọng Phụng. - Tái bản. - H. : Văn học,2022. - (Danh tác 

Việt Nam). - 336tr , 21cm     
 895.922332   PD : DV.081088 / PM : MM.017199 
 
87.  NGÔ TẤT TỐ. Tắt đèn  / Ngô Tất Tố. - Tái bản. - H. : Văn học,2022. - 156tr , 21cm     
 895.922332   PD : DV.081094 / PM : MM.017205 
 
88.  NGÔ TẤT TỐ. Tập án cái đình  / Ngô Tất Tố. - Tái bản. - H. : Văn học,2022. - (Danh tác Việt 

Nam). - 182tr , 21cm     
 895.922332   PD : DV.081095 / PM : MM.017200 
 
89.  NGUYỄN NHẬT ÁNH . Kính vạn hoa T.10  / Nguyễn Nhật ánh . - H. : Kim đồng ,2022 , 

21cm 
T.10, 328tr     
 895.922334   PD : DV.081056 / PM : MM.017152 
 
90.  NGUYỄN NHẬT ÁNH . Kính vạn hoa T.11  / Nguyễn Nhật ánh . - H. : Kim đồng ,2022 , 

21cm 
T.11, 320tr     
 895.922334   PD : DV.081057 / PM : MM.017153 
 
91.  NGUYỄN NHẬT ÁNH . Kính vạn hoa T.12  / Nguyễn Nhật ánh . - H. : Kim đồng ,2022 , 

21cm 
T.12, 320tr     
 895.922334   PD : DV.081058 / PM : MM.017154 
 
92.  NGUYỄN NHẬT ÁNH . Kính vạn hoa T.13  / Nguyễn Nhật ánh . - H. : Kim đồng ,2022 , 

21cm 
T.13, 320tr     
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 895.922334   PD : DV.081059 / PM : MM.017155 
 
 
93.  NGUYỄN NHẬT ÁNH . Kính vạn hoa T.14  / Nguyễn Nhật ánh . - H. : Kim đồng ,2022 , 

21cm 
T.14, 336tr     
 895.922334   PD : DV.081060 / PM : MM.017156 
 
94.  NGUYỄN NHẬT ÁNH . Kính vạn hoa T.15  / Nguyễn Nhật ánh . - H. : Kim đồng ,2022 , 

21cm 
T.15, 336tr     
 895.922334   PD : DV.081061 / PM : MM.017157 
 
95.  NGUYỄN NHẬT ÁNH . Kính vạn hoa T.16  / Nguyễn Nhật ánh . - H. : Kim đồng ,2022 , 

21cm 
T.16, 336tr     
 895.922334   PD : DV.081062 / PM : MM.017158 
 
96.  NGUYỄN NHẬT ÁNH . Kính vạn hoa T.17  / Nguyễn Nhật ánh . - H. : Kim đồng ,2022 , 

21cm 
T.17, 328tr     
 895.922334   PD : DV.081063 / PM : MM.017159 
 
97.  NGUYỄN NHẬT ÁNH . Kính vạn hoa T.18  / Nguyễn Nhật ánh . - H. : Kim đồng ,2022 , 

21cm 
T.18, 328tr     
 895.922334   PD : DV.081064 / PM : MM.017160 
 
98.  NGUYỄN NHẬT ÁNH . Kính vạn hoa T.2  / Nguyễn Nhật ánh . - Tái bản lần thứ 17. - H. : 

Kim đồng ,2022 , 21cm 
T.2, 336tr     
 895.922334   PD : DV.081048 / PM : MM.017144 
 
99.  NGUYỄN NHẬT ÁNH . Kính vạn hoa T.3  / Nguyễn Nhật ánh . - H. : Kim đồng ,2022 , 

21cm 
T.3, 348tr     
 895.922334   PD : DV.081049 / PM : MM.017145 
 
100.  NGUYỄN NHẬT ÁNH . Kính vạn hoa T.4  / Nguyễn Nhật ánh . - H. : Kim đồng ,2022 , 

21cm 
T.4, 348tr     
 895.922334   PD : DV.081050 / PM : MM.017146 
 
101.  NGUYỄN NHẬT ÁNH . Kính vạn hoa T.5  / Nguyễn Nhật ánh . - H. : Kim đồng ,2022 , 

21cm 
T.5. 32ctr     
 895.922334   PD : DV.081051 / PM : MM.017147 
 
102.  NGUYỄN NHẬT ÁNH . Kính vạn hoa T.6  / Nguyễn Nhật ánh . - H. : Kim đồng ,2022 , 

21cm 
T.6, 328tr     
 895.922334   PD : DV.081052 / PM : MM.017148 
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103.  NGUYỄN NHẬT ÁNH . Kính vạn hoa T.7  / Nguyễn Nhật ánh . - H. : Kim đồng ,2022 , 

21cm 
T.7, 328tr     
 895.922334   PD : DV.081053 / PM : MM.017149 
 
104.  NGUYỄN NHẬT ÁNH . Kính vạn hoa T.8  / Nguyễn Nhật ánh . - H. : Kim đồng ,2022 , 

21cm 
T.8, 328tr     
 895.922334   PD : DV.081054 / PM : MM.017150 
 
105.  NGUYỄN NHẬT ÁNH . Kính vạn hoa T.9  / Nguyễn Nhật ánh . - H. : Kim đồng ,2022 , 

21cm 
T.9, 328tr     
 895.922334   PD : DV.081055 / PM : MM.017151 
 
106.  NGUYỄN NHẬT ÁNH. Bàn có năm chỗ ngồi  / Nguyễn Nhật ánh. - Tp.Hồ Chí Minh : 

Trẻ,2023. - 184tr , 20cm     
 895.922334   PD : DV.081025 / PM : MM.017123 
 
107.  NGUYỄN NHẬT ÁNH. Bảy bước tới mùa hè  / Nguyễn Nhật ánh. - Tp.Hồ Chí Minh : 

Trẻ,2022. - 288tr , 20cm     
 895.922334   PD : DV.081022 / PM : MM.017140 
 
108.  NGUYỄN NHẬT ÁNH. Bồ câu không đưa thư  / Nguyễn Nhật ánh. - Tp.Hồ Chí Minh : 

Trẻ,2022. - 180tr , 20cm     
 895.922334   PD : DV.081024 / PM : MM.017128 
 
109.  NGUYỄN NHẬT ÁNH. Buổi chiều Windows  / Nguyễn Nhật ánh. - Tp.Hồ Chí Minh : 

Trẻ,2022. - 228tr , 20cm     
 895.922334   PD : DV.081023 / PM : MM.017127 
 
110.  NGUYỄN NHẬT ÁNH. Cô gái đến từ hôm qua  / Nguyễn Nhật ánh. - Tp.Hồ Chí Minh : 

Trẻ,2023. - 222tr , 20cm     
 895.922334   PD : DV.081017 / PM : MM.017124 
 
111.  NGUYỄN NHẬT ÁNH. Chuyện cổ tích dành cho người lớn  / Nguyễn Nhật ánh. - Tp.Hồ 

Chí Minh : Trẻ,2022. - 160tr , 20cm     
 895.922334   PD : DV.081027 / PM : MM.017134 
 
112.  NGUYỄN NHẬT ÁNH. Còn chút gì để nhớ  / Nguyễn Nhật ánh. - Tp.Hồ Chí Minh : 

Trẻ,2023. - 216tr , 20cm     
 895.922334   PD : DV.081008 / PM : MM.017139 
 
113.  NGUYỄN NHẬT ÁNH. Hạ đỏ  / Nguyễn Nhật ánh. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2023. - 184tr , 

20cm     
 895.922334   PD : DV.081009 / PM : MM.017133 
 
114.  NGUYỄN NHẬT ÁNH. Những cô em gái  / Nguyễn Nhật ánh. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. 

- 204tr , 20cm     
 895.922334   PD : DV.081019 / PM : MM.017138 
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115.  NGUYỄN NHẬT ÁNH. Những chàng trai xấu tính  / Nguyễn Nhật ánh. - Tp.Hồ Chí Minh : 

Trẻ,2022. - 160tr , 20cm     
 895.922334   PD : DV.081026 / PM : MM.017122 
 
116.  NGUYỄN NHẬT ÁNH. Những người hàng xóm  / Nguyễn Nhật ánh. - Tp.Hồ Chí Minh : 

Trẻ,2022. - 232tr , 20cm     
 895.922334   PD : DV.081010 / PM : MM.017131 
 
117.  NGUYỄN NHẬT ÁNH. út Quyên và tôi  / Nguyễn Nhật ánh. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - 

128tr , 20cm     
 895.922334   PD : DV.081020 / PM : MM.017135 
 
118.  NGUYỄN NHẬT ÁNH. Thằng quỷ nhỏ  / Nguyễn Nhật ánh. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2023. - 

228tr , 20cm     
 895.922334   PD : DV.081013 / PM : MM.017130 
 
119.  NGUYỄN NHẬT ÁNH. Thiên thần nhỏ của tôi  / Nguyễn Nhật ánh. - Tp.Hồ Chí Minh : 

Trẻ,2022. - 136tr , 20cm     
 895.922334   PD : DV.081016 / PM : MM.017125 
 
120.  NGUYỄN NHẬT ÁNH. Trại hoa vàng  / Nguyễn Nhật ánh. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - 

288tr , 20cm     
 895.922334   PD : DV.081021 / PM : MM.017137 
 
121.  NGUYỄN NHẬT ÁNH. Trước vòng chung kết  / Nguyễn Nhật ánh. - Tp.Hồ Chí Minh : 

Trẻ,2023. - 268tr , 20cm     
 895.922334   PD : DV.081018 / PM : MM.017136 
 
122.  NGUYỄN MINH CHÂU. Tuyển tập truyện ngắn hay nhất của Nguyễn Minh Châu  / 

Nguyễn Minh Châu. - H. : Văn học,2022. - 380tr , 21cm     
 895.922334   PD : DV.081087 / PM : MM.017215 
 
123.  ĐOÀN GIỎI. Đất rừng phương nam  / Đoàn Giỏi. - H. : Kim Đồng,2022. - 304tr , 21cm     
 895.922334   PD : DV.081042 / PM : MM.017108 
 
124.  KIM LÂN. Vợ nhặt  : Tập truyện ngắn / Kim Lân. - H. : Văn học,2022. - (Danh tác Việt 

Nam). - 180tr , 21cm     
 895.922334   PD : DV.081084 / PM : MM.017197 
 
125.  SƠN NAM. Hương quê  : Tập truyện ngắn / Sơn Nam. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - 280tr , 

20cm     
 895.922334   PD : DV.080997 / PM : MM.017113 
 
126.  SƠN NAM. Xóm bàu láng  : Truyện dài / Sơn Nam. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Trẻ,2022. - 398tr , 20cm     
 895.922334   PD : DV.081078 / PM : MM.017186 
 
127.  PHẠM DUY NGHĨA. Người bay trong gió xanh  : Tập truyện ngắn / Phạm Duy Nghĩa. - H. 

: Hội nhà văn,2022. - 280tr , 21cm     
 895.922334   PD : DV.081039 / PM : MM.017087 
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128.  SƠN TÙNG. Bông sen vàng  / Sơn Tùng. - H. : Chính Trị Quốc Gia Sự Thật,2022. - 416tr , 
21cm     

 895.922334   PD : DV.081077 / PM : MM.017183 
 
129.  DƯƠNG THỤY . Yêu em bằng mắt  : Truyện dài / Dương Thụy . - Tp. Hồ Chí Minh : 

Trẻ,2020. - tr , 19cm     
 895.92234   PD : DV.080988 / PM : MM.017073 
 
130.  ĐỖ HOÀNG NGỌC ÁNH. Đổi mới  / Đỗ Hoàng Ngọc ánh. - H. : Dân trí,2022. - 320tr , 

21cm     
 895.92234   PD : DV.080986 / PM : MM.017105 
 
131.  NGUYỄN NHẬT ÁNH. Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng  / Nguyễn Nhật ánh. - Tp.Hồ Chí 

Minh : Trẻ,2022. - 254tr , 20cm     
 895.92234   PD : DV.081015 / PM : MM.017126 
 
132.  NGUYỄN NHẬT ÁNH. Ngồi khóc trên cây  / Nguyễn Nhật ánh. - Tp.Hồ Chí Minh : 

Trẻ,2022. - 344tr , 20cm     
 895.92234   PD : DV.081012 / PM : MM.017132 
 
133.  NGUYỄN NHẬT ÁNH. Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng  / Nguyễn Nhật ánh. - Tp.Hồ Chí 

Minh : Trẻ,2022. - 336tr , 20cm     
 895.92234   PD : DV.081014 / PM : MM.017141 
 
134.  TỐNG PHƯỚC BẢO. Biết vọng cố hương, biết thương xứ mình  / Tống Phước Bảo. - H. : 

Hội Nhà Văn,2022. - 184tr , 21cm     
 895.92234   PD : DV.081072 / PM : MM.017193 
 
135.  VƯƠNG HUYỀN CƠ. Tái sinh  : Tiểu thuyết / Vương Huyền Cơ. - H. : Sân khấu,2022. - 

208tr , 21cm     
 895.92234   PD : DV.081047 / PM : MM.017071 
 
136.  HOÀNG CÔNG DANH. Bảy bảy bốn chính  : Truyện dài / Hoàng Công Danh. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Trẻ,2022. - (Văn học tuổi 20). - 160tr , 20cm     
 895.92234   PD : DV.081001 / PM : MM.017092 
 
137.  NGUYỄN THU HẰNG. Chuồng cọp trên cao  : Tập truyện ngắn / Nguyễn Thu Hằng. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - (Văn học tuổi 20). - 168tr , 20cm     
 895.92234   PD : DV.081006 / PM : MM.017093 
 
138.  LỆ HỒNG. Cơn mưa dài  : Tiểu thuyết / Lệ Hồng. - H. : Hội nhà văn,2022. - 196tr , 21cm     
 895.92234   PD : DV.080993 / PM : MM.017098 
 
139.  NGUYỄN HOÀNG TRUNG HIẾU. Đi dọc mùa nhớ - Qua miền tương tư  / Nguyễn Hoàng 

Trung Hiếu, Hoài Thương. - H. : Văn học,2022. - 320tr , 21cm     
 895.92234   PD : DV.080985 / PM : MM.017077 
 
140.  LÊ ANH HOÀI. Nỗi sợ và những khuôn hình  / Lê Anh Hoài. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. 

- 192tr , 20cm     
 895.92234   PD : DV.081114 / PM : MM.017184 
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141.  HỒ NGỌC ĐOAN KHƯƠNG. Khi tôi sinh ra không giàu  / Hồ Ngọc Đoan Khương. - H. : 
Phụ nữ,2023. - 220tr , 21cm     

 895.92234   PD : DV.081043 / PM : MM.017106 
 
142.  NGUYỄN THỤY KHA. Hương  / Nguyễn Thụy Kha. - H. : Chính Trị Quốc Gia Sự 

Thật,2022. - 352tr , 21cm     
 895.92234   PD : DV.081079 / PM : MM.017177 
 
143.  PHÙNG VĂN KHAI. Bên kia sông  : Tập truyện ngắn / Phùng Văn Khai. - H. : Hội nhà 

văn,2022. - 284tr , 21cm     
 895.92234   PD : DV.081038 / PM : MM.017088 
 
144.  NGUYỄN THẾ KỶ. Nước non vạn dặm Tập 1  : Tiểu thuyết / Nguyễn Thế Kỷ. - H. : Văn 

học,2023 , 24cm 
T.1, Nợ nước non, 222tr     
 895.92234   PD : DL.018656 / PM : MM.017181 
 
145.  NGUYỄN THẾ KỶ. Nước non vạn dặm Tập 2  : Tiểu thuyết / Nguyễn Thế Kỷ. - H. : Văn 

học,2023 , 24cm 
T.2, Lênh đênh bốn biển, 222tr     
 895.92234   PD : DL.018657 / PM : MM.017182 
 
146.  KỲ LÂM. Ký ức tình  : Truyện ngắn / Kỳ Lâm. - H. : Hội nhà văn,2022. - 110tr , 19cm     
 895.92234   PD : DV.081000 / PM : MM.017110 
 
147.  PHAN ĐỨC LỘC. Tôi sẽ bay  : Dành cho lứa tuổi 11+ / Phan Đức Lộc. - H. : Kim 

Đồng,2022. - (Văn học tuổi hoa). - 188tr , 19cm     
 895.92234   PD : DV.081005 / PM : MM.017097 
 
148.  RỆP NÂU. Con bướm tím  : Truyện ngắn / Rệp Nâu. - H. : Hội nhà văn,2022. - 212tr , 21cm     
 895.92234   PD : DV.081069 / PM : MM.017194 
 
149.  TRẦN TỐ NGA. Đường Trần - Ngọn lửa không bao giờ tắt  / Trần Tố Nga. - Tái bản lần 

thứ 5. - H. : Trẻ,2022. - 448tr , 20cm     
 895.92234   PD : DV.081080 / PM : MM.017187 
 
150.  LÊ NGỌC. Tôi tìm mình giữa những tháng năm  / Lê Ngọc. - H. : Văn học,2022. - 174tr , 

20cm     
 895.92234   PD : DV.080987 / PM : MM.017109 
 
151.  NGUYÊN NGUYÊN. Có thú dữ trong thành phố  / Nguyên Nguyên. - Tp.Hồ Chí Minh : 

Trẻ,2022. - 204tr , 20cm     
 895.92234   PD : DV.081107 / PM : MM.017190 
 
152.  BẢO NINH. Nỗi buồn chiến tranh  : Tiểu thuyết / Bảo Ninh. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. 

- 348tr , 20cm     
 895.92234   PD : DV.080999 / PM : MM.017086 
 
153.  TÂM PHẠM. Vẽ em bằng màu nỗi nhớ  / Tâm Phạm. - H. : Dân Trí,2022. - 452tr , 22cm     
 895.92234   PD : DV.081041 / PM : MM.017078 
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154.  YANG PHAN. Vụn ký ức  : Truyện dài / Yang Phan. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - (Văn 
học tuổi 20). - 156tr , 20cm     

 895.92234   PD : DV.080992 / PM : MM.017096 
 
155.  NGUYỄN DƯƠNG QUỲNH. Ngủ ngon nhé, nàng thơ  : Truyện dài / Nguyễn Dương 

Quỳnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - (Văn học tuổi 20). - 248tr , 19cm     
 895.92234   PD : DV.080990 / PM : MM.017074 
 
156.  NGUYỄN NGỌC TƯ. Gió lẻ và 9 câu chuyện khác  / Nguyễn Ngọc Tư. - Tái bản lần thứ 

17. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - 168tr , 20cm     
 895.92234   PD : DV.081032 / PM : MM.017116 
 
157.  NGUYỄN NGỌC TƯ. Giao thừa   : Tập truyện ngắn / Nguyễn Ngọc Tư. - Tái bản lần 12. - 

TP. Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - 220tr , 20cm     
 895.92234   PD : DV.081034 / PM : MM.017118 
 
158.  NGUYỄN NGỌC TƯ. Không ai qua sông  : Tập truyện ngắn / Nguyễn Ngọc Tư. - Tái bản 

lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh  : Trẻ,2022. - 170tr , 20cm     
 895.92234   PD : DV.081028 / PM : MM.017119 
 
159.  NGUYỄN NGỌC TƯ. Khói trời lộng lẫy  : Tập truyện ngắn / Nguyễn Ngọc Tư. - Tái bản 

lần 8. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - 144 , 20cm     
 895.92234   PD : DV.081033 / PM : MM.017117 
 
160.  NGUYỄN NGỌC TƯ. Ngọn đèn không tắt  : Tập truyện ngắn / Nguyễn Ngọc Tư. - Tái bản 

lần thứ 18. - Tp. Hồ Chí Minh  : Trẻ,2022. - 74tr , 20cm     
 895.92234   PD : DV.081031 / PM : MM.017115 
 
161.  PHẠM VŨ ANH THƯ. Chính vì ngược gió nên diều bay cao  / Phạm Vũ Anh Thư. - H. : 

Dân Trí,2022. - 164tr , 21cm     
 895.92234   PD : DV.081073 / PM : MM.017195 
 
162.  NGUYỄN ĐÔNG THỨC. Yêu nhau trong lo âu  / Nguyễn Đông Thức. - Tp.Hồ Chí Minh : 

Trẻ,2022. - 340tr , 20cm     
 895.92234   PD : DV.081113 / PM : MM.017212 
 
163.  DƯƠNG THỤY. Búp bê nhỏ xíu và chàng khổng lồ  / Dương Thụy. - TP. Hồ Chí Minh : 

Trẻ,2022. - 167tr , 20cm     
 895.92234   PD : DV.080989 / PM : MM.017072 
 
164.  LÊ QUANG TRẠNG. Vệt sáng của bụi  : Tập truyện ngắn / Lê Quang Trạng. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Trẻ,2022. - (Văn học tuổi 20). - 160tr , 20cm     
 895.92234   PD : DV.081106 / PM : MM.017175 
 
165.  HIỀN TRANG. Chopin biến mất  / Hiền Trang. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - (Văn học 

tuổi 20). - 246tr , 20cm     
 895.92234   PD : DV.081105 / PM : MM.017173 
 
166.  KIM HÀ VI. Dám lựa chọn  : Hành trình đấu tranh cho sự sống, cuộc tìm kiếm chính mình / 

Kim Hà Vi. - H. : Phụ Nữ Việt Nam,2022. - 290tr , 21cm     
 895.92234   PD : DV.081071 / PM : MM.017211 
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167.  NGUYỄN CHÍ VỊNH. Người thầy  : Truyện / Nguyễn Chí Vịnh. - H. : Quân đội Nhân 
dân,2023. - 496tr , 24cm     

 895.92234   PD : DL.018649 / PM : MM.017068 
 
168.  PHẠM ANH XUÂN. Nghé ọ hai xoáy  : Truyện dài / Phạm Anh Xuân. - H. : Văn học,2022. - 

124tr , 21cm     
 895.92234   PD : DV.081036 / PM : MM.017104 
 
169.  MINH ĐÀO. Rồi cũng sẽ qua  : Về hi vọng, sự vượt qua và những gì còn ở lại / Minh Đào. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - 200tr , 19cm     
 895.9224   PD : DV.081004 / PM : MM.017075 
 
170.   Nghĩa tình miền Tây . - H. : Hồng Đức,2022. - 480tr , 21cm     
 895.9228   PD : DV.081076 / PM : MM.017188 
 
171.  NGUYỄN NHẬT ÁNH. Người Quảng đi ăn mì Quảng  / Nguyễn Nhật ánh. - Tp.Hồ Chí 

Minh : Trẻ,2023. - 204tr , 20cm     
 895.9228   PD : DV.081011 / PM : MM.017129 
 
172.  LÊ ĐỖ QUỲNH HƯƠNG. An nhiên mà sống  : Tản văn / Lê Đỗ Quỳnh Hương. - Tái bản 

lần thứ 15. - Tp.Hồ ChíMinh :  Trẻ,2022. - 208tr , 20cm     
 895.9228   PD : DV.080996 / PM : MM.017100 
 
173.  DIỆU HOA. Tĩnh lặng buông thư  : Tản văn / Diệu Hoa. - H. : Hội nhà văn,2022. - 180tr , 

20cm     
 895.9228   PD : DV.080995 / PM : MM.017091 
 
174.  TONY BUỔI SÁNG. Cà phê cùng Tony  : Tập bài viết / Tony Buổi Sáng. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Trẻ,2022. - 268tr , 21cm     
 895.9228   PD : DV.080982 / PM : MM.017090 
 
175.  NGUYỄN NGỌC TƯ. Gáy người thì lạnh  : Tạp văn / Nguyễn Ngọc Tư. - Tái bản lần thứ 7. 

- Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - 152tr , 20cm     
 895.9228   PD : DV.081029 / PM : MM.017121 
 
176.  NGUYỄN NGỌC TƯ. Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư  / Nguyễn Ngọc Tư. - Tái bản lần 22. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - 224tr , 20cm     
 895.9228   PD : DV.081030 / PM : MM.017120 
 
177.  NGUYỄN NGỌC TƯ. Yêu người ngóng núi  : Tản văn / Nguyễn Ngọc Tư. - Tái bản lần thứ 

19. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ,2023. - 176tr , 20cm     
 895.9228   PD : DV.081035 / PM : MM.017114 
 
178.  HỒ CÔNG THIẾT. Phố hàng bột chuyện tầm phào mà nhớ  / Hồ Công Thiết. - H. : Lao 

động,2023. - 192tr , 21cm     
 895.9228   PD : DV.081044 / PM : MM.017112 
 
179.  NGUYỄN VĂN TUẤN. Như cơn gió thoảng - Nghĩ về những qui luật cuộc sống  / Nguyễn 

Văn Tuấn. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - 312tr , 20cm     
 895.9228   PD : DV.080991 / PM : MM.017099 
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180.  VƯƠNG HỒNG SỂN. Tạp bút năm giáp tuất 1994  : Di cảo / Vương Hồng Sển. - Tái bản 
lần thứ 2. - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - 260tr , 20cm     

 895.922803   PD : DV.081045 / PM : MM.017070 
 
181.  DUY ÂN. Nửa lời chưa nói  / Duy Ân. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2023. - (Văn học tuổi 20). - 

168tr , 20cm     
 895.92334   PD : DV.081109 / PM : MM.017174 
 
182.   Albert Einstein - Tuổi thơ gian khó và cuộc đời khoa học vĩ đại  / Ramus Hoài Nam biên 

soạn. - H. : Thanh niên,2023. - (Kể chuyện cuộc đời các thiên tài). - 158tr , 21cm  
Tóm tắt :    Trình bày câu chuyện viết về cuộc đời của các nha khoa học thiên tài 

Albert Einstein, người đã làm thay đổi cả thế giới cũng như những quan niệm khoa học đương 
thời....  

 920.02    / PM : MM.017035 
 
183.   Leonardo Da Vinci - Thiên tài toàn năng  / Ramus Hoài Nam biên soạn. - H. : Thanh 

niên,2023. - (Kể chuyện cuộc đời các thiên tài). - 176tr , 21cm  
Tóm tắt :    Trình bày cuộc đời và sự nghiệp đại văn hào Victor Hugo, từ những 

năm tháng ấu thơ không bình lặng đến những vinh quang và cay đắng suốt 19 năm...  
 920.02    / PM : MM.017037 
 
184.   Marie Curie - Nhà nữ khoa học kiệt xuất  / Ramus Hoài Nam biên soạn. - H. : Thanh 

niên,2023. - (Kể chuyện cuộc đời các thiên tài). - 216tr , 21cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu câu chuyện viết về cuộc đời Marie Curie - Nhà nữ khoa học 

kiệt xuất....  
 920.02    / PM : MM.017034 
 
185.   Thomas Edison - Thiên tài bắt đầu từ tuổi thơ  / Ramus Hoài Nam biên soạn. - H. : Thanh 

niên,2023. - (Kể chuyện cuộc đời các thiên tài). - 208tr , 21cm  
Tóm tắt :    Những câu chuyện viết về cuộc đời nhà sáng chế thiên tài Thomas 

Alva Edison...  
 920.02    / PM : MM.017036 
 
186.   Lê Quý Đôn  : Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Lời: Lê Văn Năm, Tranh: Tô Hoài Đạt. - 

Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2023. - 80tr , 23cm     
 959.7    / PM : MM.017032 
 
187.   Lê Sơ sụp đổ  : Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Lời: Nguyễn Khắc Thuần, Tranh: Nguyễn 

Quang Vinh. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2023. - 80tr , 23cm     
 959.7    / PM : MM.017029 
 
188.   Lam Sơn dấy nghĩa  : Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Lời: Nguyễn Khắc Thuần, Tranh: 

Nguyễn Quang Cảnh. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2023. - 84tr , 23cm     
 959.7    / PM : MM.017024 
 
189.   Lý Thánh Tông và nước Đại Việt  : Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Lời: Tôn Nữ Quỳnh 

Trân, Tranh: Nguyễn Quang Cảnh. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2023. - 80tr , 23cm     
 959.7    / PM : MM.017026 
 
190.   Lý Thường Kiệt  : Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Lời: Lê Văn Năm, Tranh: Nguyễn Quang 

Cảnh. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2023. - 92tr , 23cm     
 959.7    / PM : MM.017033 



17 
 

 
191.   Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán   : Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Lời: Đinh Văn Liên, 

Tranh: Nguyễn Quang Vinh. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2023. - 82tr , 23cm     
 959.7    / PM : MM.017031 
 
192.   Nguyễn Trãi  : Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Lời: Nguyễn Khắc Thuần, Tranh: Nguyễn 

Huy Khôi. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2023. - 80tr , 23cm     
 959.7    / PM : MM.017028 
 
193.   Thăng Long buổi đầu  : Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Lời: Tôn Nữ Quỳnh Trân, Tranh: 

Nguyễn Trung Tín. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2023. - 80tr , 23cm     
 959.7    / PM : MM.017025 
 
194.   Trần Hưng Đạo  : Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Lời: Tôn Nữ Quỳnh Trân, Tranh: Nguyễn 

Quang Cảnh. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2023. - 80tr , 23cm     
 959.7    / PM : MM.017030 
 
195.   Vua Lê Đại Hành  : Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Lời: Lê Văn Năm, Tranh: Nguyễn Quang 

Vinh. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2023. - 70tr , 23cm     
 959.7    / PM : MM.017027 
 
196.  CHINH NHÂN. Tây du thi ký  : Thơ / Chinh Nhân. - H. : Hội nhà văn,2022. - 480tr , 21cm     
 985.92214   PD : DV.081103 / PM : MM.017169 
 

 


